






















                                                                                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Họ tên Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất
số Căn cước

 công dân
Thông báo thu hồi

Tờ Bản đồ 

GPMB

Số 

thửa

Diện tích

(m
2
)

Mục đích 

SDĐ

Tiền bồi thường

 về đất

 Tiền hỗ 

trợ

nhà, công 

trình xây 

dựng 

 Tiền bồi 

thường

 cây trồng 

 Tiền bồi 

thường 

chi phí di 

chuyển 

chỗ ở 

Tiền hỗ trợ ổn 

định đời sống

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm

 Tiền 

khen 

thưởng 

 Tổng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ theo 

chính sách nhà nước 

quy định 

1 ông Phan Văn Lâm

Ấp Đồng Tâm 3, xã

Đồng Tâm, tỉnh Đồng

Nai.

Ấp Đồng Tâm 3, xã 

Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai

068089000538
990/TB-UBND ngày 

18/9/2025
TĐ 713 - 2025 30 231,7 CLN 78.314.600 0 0 0 0 32.616.000 0 110.930.600

2 ông Phan Văn Vui

Ấp Đồng Tâm 3, xã

Đồng Tâm, tỉnh Đồng

Nai.

Ấp Đồng Tâm 3, xã 

Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai

024064000616
753/TB-UBND ngày 

15/8/2025
TĐ 713 - 2025 36 371,2 CLN 125.465.600 0 0 0 0 83.562.300 0 209.027.900

3 ông Phan Văn Vui

Ấp Đồng Tâm 3, xã

Đồng Tâm, tỉnh Đồng

Nai.

Ấp Đồng Tâm 3, xã 

Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai

024064000616
759/TB-UBND ngày 

15/8/2025
TĐ 713 - 2025 37 302,2 ONT+CLN 102.143.600 0 0 0 0 0 0 102.143.600

4
Ông Tăng Văn Tuyến 

cùng vợ bà Nguyễn Thị 

Luận

Khu Phố Bình Thiện,

Phường Bình Phước,

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tân, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
030070008332

930/TB-UBND ngày 

31/8/2025
TĐ 424-2025 1176 190,0 ONT+CLN 389.320.000 0 0 0 0 0 0 389.320.000

5 Ông Tăng Văn Tuyện

Khu Phố Bình Thiện,

Phường Bình Phước,

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tân, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
030090012408

927/TB-UBND ngày 

31/8/2025
TĐ 424-2025 1177 193,8 CLN 390.604.400 0 0 0 0 0 0 390.604.400

1.288,9      1.085.848.200   -           -                   -         -                 116.178.300       -          1.202.026.500          

1.202.026.500

-                        

(Kèm theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Chủ tịch UBND xã)

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG TÂM

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO TỪNG HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN (ĐỢT 40  )

 Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn đi qua xã Đồng Tâm

Tổng

TT

Họ tên, địa chỉ người sử dụng đất Thông tin thửa đất thu hồi
 Kết quả thẩm định Tiền bồi thường, hỗ trợ, khen thưởng

(đồng) 




